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	1
	Nguyễn Thị Kim Tuyền
	1988
	
	x
	
	
	
	MG 
Ước Mơ
	

	2
	Phan Thị Ánh Sương
	1973
	
	x
	
	
	
	MG
Hoàng Anh
	

	3
	Nguyễn Châu Như
	1993
	
	x
	
	

	
	“
	

	4
	Phan Ánh Thu
	1965
	
	x
	
	

	
	“
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Phương
	1987
	
	x
	
	
	
	MG
BíchĐình
	

	6
	Trần Thị Ngọc Loan
	1980
	x
	
	
	67/1 NVQ, Kp 2A, P. ĐHT, Q12
	
	MG
Thiên Ân
	

	7
	Đỗ Thị Phương Hồng
	1986
	
	x
	
	68/1, kp2, ĐHT, Q12

	
	“
	

	8
	Nguyễn Thị Hoa
	1977
	
	x
	
	1033/1/5 N. Ảnh Thủ, TCH, Q 12
	
	“
	

	9
	Vũ Thanh Kiều Diễm
	1992
	
	x
	
	32/2A, KP11 NVQ, ĐHT, Q12,
	
	“
	

	10
	Lưu Thị kim Chi
	1966
	x
	
	
	58. Đường: TCH 36.T8. Khu phố6. PhườngTân Chánh Hiệp. Quận12
	
	MN
Xứ Thần Tiên
	

	11
	Lê Thị Hải
	1988
	
	x
	
	105/95M. Khu phố: 3. Phường: Trung Mỹ Tây. Quận: 12
	
	“
	

	12
	Nguyễn HồngÝ
	1961
	x
	
	
	
	
	MN
Phù Đổng
	

	13
	Nguyễn Thị Vũ
	1970
	x
	
	
	

	
	“
	

	14
	Vũ Thị Dung
	1983
	
	x
	
	114/1 Khu Phố 2, Tổ 2, P Tân Hưng Thuận Q12

	
	Tr/ Hoàng Anh 2
	

	15
	Huỳnh Thuý Vân
	1997
	
	x
	
	114/1 Khu Phố 2, Tổ 2, P Tân Hưng Thuận Q12
	
	“
	

	16
	Hồ Xuân Hải
	1982
	x
	
	
	T7, KP3, QL1A, P.Tân Hưng Thuận Q12
	
	MN 
Sao Biển
	

	17
	Huỳnh Hồng Thu Trúc Hạ Uyên
	1981
	
	x
	
	T7, KP3,QL1A, P.Tân Hưng Thuận Q12
	
	“
	

	18
	Hà Đắc Minh Ngọc
	1980
	x
	
	
	A15.12A15 Nguyễn Thị Sóc, Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, Hóc Môn

	
	Tr/ MN Minh Quang
	

	19
	Lê Thị Tâm
	1980
	
	x
	
	43/3C Tổ 107, Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn

	
	“
	

	20



	Nguyễn Thị Hồng Đơn


	1979



	x



	
	
	412/24/1 , Đường TTH07,P. Tân Thới Hiệp ,Q.12 .

	
	Trường MN Hoa Thiên Lý

	

	21
	
Vũ Thị Thanh Hằng
	
1963

	
x
	
	
	
189, Huỳnh Văn Nghệ ,P.12, Q. Gò vấp.

	
	
“
	

	22
	Nguyễn Thị Liễu

	1980
	
	x
	
	CC Đông Hưng 1, Kp 1, P. Tân Hưng Thuận ,Q.12
	
	“
	

	23
	Đặng Như Quỳnh

	1985
	
	x
	
	107/83, Kp2 , P. Tân Chánh Hiệp, Q.12 

	
	“
	

	24
	Nguyễn Thị Thấm

	1987
	
	x
	
	33/10A ,Thới Tam Thôn , Hóc Môn 

	
	“
	

	25
	Huỳnh Thị Hiền

	1979
	
	x
	
	15/88 ,Phan Huy Ích,  P.12,Q. Gò Vấp.

	
	“
	

	26
	Trần Thị Kim Nhung
	1985
	x
	
	
	325, HT13, KP3, P. Hiệp Thành , Q. 12
	
	Trường MN Hiệp Thành
	

	27
	Phan Thị Tuyết Nga
	1972
	
	x
	x
	
	Hiệp Thành,Quận 12.
	“
	

	28
	Lê Thị Kim Nhung
	1996
	
	x
	
	
	Hiệp Thành,Quận 12.
	“
	

	29
	Nguyễn Thị Mai Sen
	1964
	
	x
	
	Hiệp Thành,Quận 12.
	
	MG Hoa Thủy Tiên
	

	30
	Đỗ Thị Lý
	1997
	
	x
	
	Tịnh Hòa,Sơn Tịnh,Quảng Ngãi.
	
	“
	

	31
	Trần Thị Ngọt
	1993
	
	
	x
	Hiệp Thành,Quận 12.

	
	“
	

	32
	Hoàng Thị Thu
	1987
	x
	
	
	
	199/18 Tổ 2, TCH Q12
	MG Thái Sơn
	

	33
	Hồ Thị sương
	1993
	
	x
	
	
	199/18 Tổ 2, TCH Q 12
	“
	

	34
	Nguyễn Ngọc Đăng
	1970
	x
	
	
	199/9 Tổ 2, TCH, Q12
	
	Nhóm trẻ Hoa Mai 1
	

	35
	Lê Thị Ngọc Hoa
	1993
	x
	
	
	C204. Chung cư Thới An, P. Thới An, Q.12
	
	Tr/ MN Hoài Anh
	

	36
	Mai Thị Ý
	1991
	
	x
	
	Lê Đức Thọ,P.13, Q.Gò Vấp
	
	“
	

	

37
	Bôn Yô Phương Hằng
	

1997
	
	

x
	
	
	

P Thới An , Q12
	
“



	

	38
	Nguyễn Kiều Phương Thanh
	1993
	x
	
	
	12A, Đ.ĐHT21, P.Đông Hưng Thuận, Q.12
	
	NT Thanh Ngân & Lớp MG Thanh Ngân 1
	

	39
	Hoàng Thị Hồng

	1989
	
	x
	
	298/6 tổ 52, KP3, P.An Phú Đông, Q12

	
	MN Sinh Đôi

	

	40
	Nguyễn Thị Thu Sương

	1995
	
	x
	
	0942/3E, KP3, P.An Phú Đông, Q12

	
	“
	

	41
	Tsằn kim Phụng

	1995
	
	x
	
	2786/1B tổ 19, KP1, P.An Phú Đông, q12

	
	“
	

	42
	Trần Ngọc Lan Phương
	1994
	
	x
	
	15/20 P.An Phú Đông, Q12

	
	“
	

	43
	Đỗ Thị Mến
	1987
	
	x
	
	
	
	Mầm non Ban Mai

	

	44
	Lê Thị Thanh An
	1983
	
	x
	
	

	
	“
	

	45
	Hoàng Thị Hải Yến
	1986
	
	x
	
	

	
	“
	

	46
	Đỗ Thị Lam
	1985
	
	x
	
	

	
	“
	

	47
	Hoàng Thị Ninh
	1985
	
	x
	
	

	
	“
	

	48
	Bùi Thị Thêu
	1982
	
	x
	
	
	

	“
	

	49
	Nguyễn Thị Thanh
	1996
	
	
	x
	42HT06 P. Tân Chánh Hiệp
	
	L/ MG Trùng Dương
	

	50
	Nguyễn Thị Huyền
	1989
	
	x
	
	
	144/1/13 T2c, KP1,Đường HT35,P.HT Q12
	L/ MG Ánh Sao Mai
	

	51
	Lê Thị Ngọc Hà
	1983
	
	x
	
	244/6 Lê Văn Khương,KP1,P.HT, Q12
	
	“
	

	52
	Nguyễn Thị soi
	1974
	x
	
	
	
	47/4 Đường TTH07, P. TTH, Q12
	L/ MG An Thịnh
	

	53
	Lê Thị Thúy Hằng
	1970
	x
	
	
	 409/77 tổ 4, KP6, P.TCH, Q12 
	
	L/MG Hoa Hồng Nhung
	

	54
	Nguyễn Thị Sen
	1993
	
	x
	
	 492/2A, tổ 3, KP2, P.TCH, Q12 
	
	
	

	55
	Nguyễn Thị Như 
	1990
	x
	
	
	56 phạm huy thông , phường 17, Gò Vấp 
	
	Tr/ MN Bé Xuka
	

	56
	Võ Thị Tuyết Mai 
	1981
	
	x
	
	55/2 , kp2 , phường Thạnh lộc ,Quận 12
	
	“
	

	57
	Tống Thị Tuyết Mai
	1984
	
	x
	
	979 ,KP2,Thạnh lộc Quận 12
	
	“
	

	58
	Đào Thị Thanh Thảo 
	1996
	
	x
	
	979 ,KP2,Thạnh lộc ,Quận 12
	
	“
	

	59
	Đỗ Thị Mỹ Huỳnh
	1994
	
	x
	
	P. Tân Chánh Hiệp
	
	Tr/ MN Thần Đồng Đất Việt
	

	60
	Đinh Thị Hoài Nhi
	1991
	
	x
	
	P. Hiệp Thành

	
	“
	

	61
	Nguyễn Thị Đường
	1985
	x
	
	
	
	538/28 Nguyễn Thị Đặng KP 1, P.HT, Q12
	MG Đức Quỳnh
	

	62
	Trương Thị Hồng
	1989
	
	x
	
	

	“
	“
	

	63
	Lê Thị Kỳ
	1987
	
	x
	
	

	“
	“
	

	64
	Phạm Thị Hoàng
	1993
	
	x
	
	

	“
	“
	

	65
	Nguyễn Thị Bé
	1988
	
	x
	
	

	“
	“
	

	66
	Nguyễn Thị Dung
	1986
	
	x
	
	

	“
	“
	

	67
	Dương Thị Thân
	1981
	
	x
	
	

	“
	“
	

	68
	Nguyễn Thị Hằng
	1971
	
	x
	
	370/1 Nguyễn Trãi P. 8 Quận 5
	
	Tr/ MN Lạc Việt
	

	69
	Nguyễn Thị Hồng Hà
	1980
	x
	
	
	219/21 Nguyễn Thị kiểu, P. Hiệp Thành Q12 
	
	Tr/ MN Hồng Lam
	

	70
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	1991
	
	x
	
	9/27 Nguyễn Thị Đặng, P. Hiệp Thành Q 12
	
	“
	

	71
	Trần Thị Miên Thùy
	1984
	x
	
	
	18/5r Hưng Lân, Bà Điểm , Hóc Môn
	
	Trường MN Gia Đình Nhỏ
	

	72
	Nguyễn Thị Xim Thuận
	1997
	
	x
	
	59/5 Ấp Nam Lân, Bà Điểm, Hốc Môn
	
	“
	

	73
	Nguyễn Thị Tường Vy
	1995
	
	x
	
	704/19/1 kp3, Tân Hưng Thuận, Q.12
	
	“
	

	74
	
Vũ Ngọc Thuý
	1983
	x
	
	
	157 Lâm Thị Hố, TCH, Q.12
	
	L/ Mẫu Giáo Minh Trí
	

	75
	
Trần Thị Luyến

	1989
	
	x
	
	Phú Mỹ, An Dân, Tuy An, Phú Yên
	
	“
	

	76
	
Vũ Thị Ngọc Phú

	1992
	
	x
	
	Bình Mỹ, Củ Chi
	
	“
	

	77
	
Nguyễn Thị Diệu Hiền

	1970
	
	
	x
	8/20/11, khu phố 3, Tân Chánh Hiệp, Q.12.
	
	“
	

	78
	Cao Thị Huyền
	1981
	x
	
	
	2665/13/27, kp3, Tân Hưng Thuận, q12
	
	MG Thiên Nga
	

	79
	Trần Thị  Lê
	1982
	
	x
	
	
	485A, đường TTH07, P. TTH, Q12
	L/ MG Thiên Lộc
	

	80
	Trương Thị kiều Oanh
	
1968
	x
	
	
	412/17 NVQ, ĐHT, Quận 12
	
	Tr/ MN Anh Đào
	

	81
	Phạm Thị Hà
	1981
	x
	
	
	290/40/33A, HT 17, KP2, P. HT Quận 12
	
	“
	

	82
	Lê Thị Hồng Trang
	1990
	x
	
	
	37/7B KP2, PTTP.TTN,q12
	
	“
	

	83
	Bùi Thị Trim
	1996
	
	x
	
	
	2/28 Bis KP5 P.THT  Q.12
	“
	

	84
	Nguyễn Thị kim Anh
	1996
	
	
	
	16/3 KP5, P.TTN, Q12
	
	“
	

	85
	Nguyễn Thị Phương Dung
	1995
	
	x
	
	
	636/161 Hẻm 14 B Nguyễn Văn Qúa, P.ĐHT, Q12
	“
	

	86
	Nguyễn Thị Huỳnh Trân
	1979
	
	x
	
	
	162/13 P18A, KP6, Tân Thới Nhất 8, Q12
	“
	

	87
	Nguyễn Thị Diễm
	1987
	
	x
	
	
	248/2 T7,KP1, P.TCH, Q12
	L/ MG Minh Ngọc
	

	88
	Nguyễn Thị kiều Phương
	1988
	
	x
	
	
	23 lô B, KDC HT, P. HT, Q12
	“
	

	89
	Dương Thị Thuỳ Vy
	1974
	
	x
	
	
	Nhà không số,KP4,P.HT,Q12
	“
	

	90
	Nguyễn Thị Thuỷ
	1997
	
	x
	
	
	551/195/34/6, KP5, Lê văn Khương, P.HT, Q12
	“
	

	91
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	1995
	
	x
	
	
	67A,KP 10,P.TCH, Q12
	“
	

	92
	Huỳnh Thị Thu Sương 
	1983
	
x
	
	
	117/4 KP 1 P. Hiệp Thành Q. 12
	
	MN Hoa Mai 2
	

	93
	Nguyễn Thị Lệ 
	1974
	
	x
	
	15/10A Lý Thường Kiệt Q. Gò Vấp 
	
	“
	

	94
	Nguyễn Thị Thanh Thế 
	1989
	
	x
	
	615 Kp 9 P. Tân Thới Hiệp Q. 12 
	
	“
	

	95
	Lê Thị Thu Duyên 
	1990
	
	x
	
	49/6A Kp 3A P. Tân Thới Hiệp Q. 12 
	
	“
	

	96
	Lê Thị Thu Hồng 
	1984
	
	x
	
	19/1 Kp 3A P. Tân Thới Hiệp Q. 12 
	
	“
	

	97
	Nguyễn Thị Thu Thảo 
	1992
	
	x
	
	204/45 Kp 3 P. Tân Thới Hiệp Q. 12 
	
	“
	

	98
	Lê Thị Kiều Diễm 
	1983
	
	x
	
	90/3 Kp 2 P. Tân Thới Hiệp Q. 12 
	
	“
	

	99
	Nguyễn Thị Bích Loan
	
1979
	
x
	
	
	106/24/5/15 kp3A, Đường Hà huy giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12
	
	Tr/ Mn Duy Phương
	

	100
	Ngô Thị Thùy 
	
1991
	
	
	
x
	
	179/18 Trần Thị Cờ, Thới An, Quận 12
	L/ MG Bé Hạnh Phúc
	

	101
	Huỳnh Lê Yến Nhi
	1999
	
	
	
x
	
	4/4/3 KP2 Hiệp Thành, Quận 12.
	“
	

	
102
	Nguyễn Thị kim Loan
	
1988
	
	
x
	
	
	13 Nguyễn Thị căn, T15,KP2, P.TTH, Q12
	L/ MG Hoa Hồng nhỏ
	

	
103
	Tống Thị Hậu
	
1991
	
	
x
	
	
	13 Nguyễn Thị căn, T15,KP2, P.TTH, Q12
	“
	

	104
	Trần Thanh Kim Huệ
	1990
	
	x
	
	B303,KP3, Tô Kí, P. ĐHT, Q12
	
	“
	

	105
	Phan Thanh Trúc
	1984
	x
	
	
	
	Sô 43 Tú Mỡ ,Phường 7 ,Quận Gò Vấp
	MN Hoa Ti Gôn
	

	106
	Lê Ngọc Mai
	1993
	
	x
	
	134/95đường TTH 02 KP 1A tổ 20 p TTH Q12
	
	“
	

	107
	Bùi Đoàn Như Quỳnh
	1995
	
	x
	
	A 122Bis KP2 phường ĐHT quận 12
	
	“
	

	108
	Lý Thị Phương Lan
	
1981
	x
	
	
	99 TTH 13 P Tân Thới Hiệp, Q 12, Tp HCM
	
	L/MG Vườn Sóc
	

	109
	Hồ Thị Ngọc Ánh
	
1993
	
	x
	
	
	99 TTH 13 P Tân Thới Hiệp, Q 12, Tp HCM
	“
	

	110
	Nguyễn Thị Hiền
	
1983
	
	x
	
	KP3A, TTH 15, P TTH, Q 12, TP HCM
	
	“
	

	111
	Phạm Thị Tuyết Sương
	
1996
	
	x
	
	
	99 TTH 13 P Tân Thới Hiệp, Q 12, Tp HCM
	“
	

	112
	Nguyễn Thị Kỷ
	
1988
	
	x
	
	99 TTH 13 P Tân Thới Hiệp, Q 12, Tp HCM
	
	“
	

	113
	Lưu Thị Ngọc Trâm
	
1997
	
	x
	
	
	99 TTH 13 P Tân Thới Hiệp, Q 12, Tp HCM
	“
	

	114
	Đoàn Thị Nguyên
	1984
	x
	
	
	22/18 Kp 4.TMT
	
	Tr/MN Hoa Hồng
	

	115
	Nguyễn Thị Thảo

	1984
	
	x
	
	60/1 Tô 60 KP8 TCH
	
	“
	

	116
	Vương Thị Thu Thanh

	1994
	
	x
	
	116 Cống Lở Tân Bình
	
	“
	

	117
	Phạm Thị Tuyết Mi
	1994
	
	x
	
	175/1/22 Hồ Văn long Bình Tân
	
	“
	

	118
	Phạm Thị Cúc
	1987
	
	x
	
	47/7B Tổ 24, KP2, p. Trung Mỹ Tây. Q12.
	
	Tr/ MN Sóc Bông
	

	119
	Đặng Thị Diệu
	1990
	
	x
	
	Vinh Hà, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	
	“
	

	120
	Trần Thị Tâm
	1994
	
	x
	
	112 Nguyễn Văn Dung, P6, Gò Vấp
	
	MG/ Khôi Nguyên
	

	121
	Nguyễn Thị Yến
	1978
	
	x
	
	
	Tổ 3, KP5, Thới An, Q12
	“
	

	122
	Sầm Thị Nhung
	

1982
	

x
	
	
	35/9 Đồng Nai , P10,Q10, Tp. HCM
	
	Tr/ MN Mặt Trời Bé Con 3
	

	123
	Nguyễn Thị Xuân Nương
	
1990
	
	
x
	
	Phú Lạc , Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa Phú Yên
	
	“
	

	124
	Nguyễn Thị Thanh Huệ
	
1992
	
	
x
	
	Khu 2,Hương Nộm,
Tam Nông , PhúThọ
	
	“
	

	125
	Trần Thị Kim Anh
	
1989
	x
	
	
	36/38 tân thới nhất 8, phường tân thới nhất , quận 12
	
	Nhóm trẻÚt Châu
	

	126
	Đỗ Thị Quỳnh
	

1996
	
	x
	
	36/38 tân thới nhất 8, phường tân thới nhất , quận 12
	
	“
	

	127
	Nguyễn Thụy Quỳnh Mai
	1982
	x
	
	
	
	2/242 Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn
	Tr/ MN Quang Trung
	

	128
	Trần Thị Thu Nguyệt
	1982
	
	x
	
	
	213/21, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp.HCM
	“
	

	129
	Nguyễn Thị Bích  Liễu
	1995
	
	x
	
	
	46B1/HT17, Hiệp Thành, Q13
	“
	

	130
	Trịnh Thị Tiến Hưng
	

1994
	
	

x
	
	
	E8/23E Ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh
	“
	

	131
	Phạm Thị Hạnh
	1972
	
	x
	
	
	72/8 đường TTH06, Tân Thới Hiệp, Q12
	“
	

	132
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	1986
	x
	
	
	Căn A8.01 chung cư HQC Hóc Môn,
 số 15 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Tp. HCM
	
	L/ MN Hoàng Oanh
	

	133
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	1997
	
	x
	
	409/40/60 Đường TCH13,
P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, Tp. HCM
	
	“
	

	134
	Trần Văn Tuấn
	1985
	
	
	x
	Căn A8.01 chung cư HQC Hóc Môn,
 số 15 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Tp. HCM
	
	“
	



-Tổng cộng danh sách có 134 người; Trong đó có 34 CBQL, Giáo viên 93, nhân viên 7 người.
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